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BÀI 1 : ESTER – LIPID
I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực chung 

    -  Tự chủ và tự học :  chủ động, tích cực tìm hiểu về hợp chất hữu cơ là một trong ba nhóm thực phẩm đa lượng cung cấp nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể là carbohydrate, lipid và protein.
     - Giao tiếp và hợp tác : Sử dụng ngôn ngữ khoa học diễn đạt các vấn đề về ester – lipid; hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu quả, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều tham gia và trình bày, báo cáo.
    - Giải quyết vấn đề và sáng tạo : thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
2. Năng lực hoá học 

    - Nhận thức hoá học : 
       + Nêu được khái niệm lipid, chất béo, acid béo, đặc điểm cấu tạo phân tử ester, viết được CTCT và gọi tên một số ester đơn giản (số nguyên tử trong phân tử ≤ 5) và thường gặp.

        + Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí, tính chất hoá học cơ bản của ester (phản ứng thuỷ phân) và của chất béo (phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng, phản ứng oxi hoá chất béo bởi oxygen không khí).
   - Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Phản ứng hydrogen hoá chất béo lỏng thành rắn, phản ứng oxi hoá làm ôi thiu dầu mỡ. 

   - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học : Trình bày được phương pháp điều chế ester và ứng dụng của một số ester; trình bày được ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6).
3. Phẩm chất

   - Tham gia tích cực hoạt động nhóm và cặp đôi phù hợp với khả năng bản thân.

   - Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập môn hoá học. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu:

   - Xác định được nội dung sẽ học trong bài ester – lipid, qua đó thấy tầm quan trọng của ester-lipid trong đời sống. 
    - Tạo tâm thế sẵn sàng tìm hiểu, thực hiện nhiệm vụ được giao để trả lời câu hỏi đặt ra ở tình huống khởi động. 
b. Nội dung:
   -  GV cho học sinh xem hình ảnh về nước hoa hoặc một số loài hoa có mùi thơm (hoa nhài, hoa hồng..) ; bệnh tắc nghẽn động mạch, béo phì…. Yêu cầu hs quan sát, bức tranh nói về vấn đề gì? 
c. Tổ chức thực hiện:

B. Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động 1: Mô tả khái niệm ester

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày được khái niệm ester.

- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về khái niệm ester, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập:

Chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận để đưa ra nội dung trả lời cho câu Thảo luận 1 trong SGK:
Hãy xác định gốc R’ trong các ester ở Ví dụ 1.

Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận theo cặp được phân công, hoàn thành Phiếu học tập số 1.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. 
Báo cáo, thảo luận:

Đại diện các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét.
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện.
- GV nhận xét, kết luận. 
	I. ESTER

1. Mô tả khái niệm

Gốc R’ trong ester HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là C2H5 và CH3; các gốc R’ liên kết trực tiếp với nguyên tử oxygen. 

→ Khi thay thế nhóm OH trong nhóm carboxyl của carboxylic acid bằng nhóm OR’ thì được ester. R’ là gốc hydrocarbon. 

Este đơn chức : R –COO–R’ với   

      R: gốc hiđrocacbon , có thể là H

      R’ gốc hiđrocacbon, không thể là H


	Hoạt động 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ester

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn hs nêu đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ester.

- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ester, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS nêu quy tắc đọc tên ester và Ví dụ 2 về tên gọi các ester trong SGK, yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi, thảo luận để đưa ra nội dung trả lời cho câu Thảo luận 2, 3 và 4 trong SGK:
2. Carboxylic acid và alcohol nào đã tạo ra ester CH3COOC2H5?

3. Isopropyl formate là một ester có trong cà phê Arabica (còn gọi là cà phê chè). Viết công thức cấu tạo của Isopropyl formate.

4. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ester có cùng công thức phân tử C4H8O2.

Thực hiện nhiệm vụ:

- Chia lớp thành 4 nhóm . HS thảo luận và hoàn thành Phiếu học tập số 2.
- GV theo dõi, gợi ý giúp HS tìm ra câu trả lời Báo cáo, thảo luận:
GV chữa bài, đưa ra thang điểm chấm để các nhóm đánh giá lẫn nhau. Các nhóm chấm chéo. 
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện (có thể bốc thăm hoặc theo chỉ định của GV).

- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận.
	2. Trình bày đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ester

Tên ester RCOOR’ = tên gốc R’ + tên gốc acid RCOO .

Đáp án câu hỏi: 

 2. Ester CH3COOC2H5 được tạo ra từ acetic acid (CH3COOH) và ethyl alcohol (C2H5OH).

3. Isopropyl formate là ester có công thức cấu tạo HCOOCH(CH3)2.

4.  Công thức cấu tạo và tên gọi các ester có công thức phân tử C4H8O2:

Cấu tạo

Tên gọi

 HCOOCH2CH2CH3
propyl formate

propyl methanoate

HCOOCH(CH3)2
isopropyl formate

isopropyl methanoate

CH3COOC2H5
ethyl acetate

ethyl ethanoate

C2H5COOCH3
methyl propionate

methyl propanoate



	Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất vật lí của ester

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS nêu được tính chất vật lí của ester.

- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về tính chất vật lí của ester, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập

Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu hs sử dụng bảng 1.1 SGK thảo luận theo cặp thảo luận câu hỏi phiếu học tập số 3:
1. Ester là những chất ….. hoặc …. ở nhiệt độ thường, hầu hết  ….. hơn nước, thường ….. trong nước. Một số ester có  …. Của hoa, quả chín như  …….. mùi dứa chín ..
2. Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi của các chất sau : methyl formate, acetic acid và ethyl alcohol. 

Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận theo cặp, trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 3.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. 
Báo cáo, thảo luận:

Đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. 
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện.

- GV nhận xét, đánh giá, rút ra kết luận. 
	3. Tìm hiểu tính chất vật lí của ester
- Ester là những chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ thường, hầu hết  nhẹ hơn nước, thường ít tan trong nước. Một số ester có  mùi thơm của hoa, quả chín như  ethyl butyrate mùi dứa chín …..
- Nhiệt độ sôi của methyl formate < ethyl alcohol < acetic acid.
Giải thích:

 - Với các ester, alcohol và cacboxylic acid có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử, nhiệt độ sôi của chúng dựa vào khả năng tạo được liên kết hydrogen giữa các phân tử. 
- Vì giữa các phân tử ester không tạo được liên kết hydrogen với nhau, còn liên kết hydrogen giữa các phân tử carboxylic acid bền hơn giữa các phân tử alcohol nên nhiệt độ sôi của methyl formate < ethyl alcohol < acetic acid.



	Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất hoá học của ester

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS nêu được tính chất hoá học của ester.

- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về tính chất hoá học của ester, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập:

Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu hs thảo luận câu hỏi 6 SGK:

Hãy nêu một số đặc điểm khác nhau của phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid và phản ứng xà phòng hoá ester ? 

- GV có thể đặt thêm câu hỏi sau và yêu cầu HS trả lời để củng cố thêm kiến thức.
Qua đó giúp HS hình thành tính chất hoá học của ester.
- So sánh hiệu suất thuỷ phân ethyl acetate trong môi trường acid và trong môi trường base.
- Hoàn thành PTHH sau:
CH3COOC2H5 + HOH 
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CH3COOC​2H5 + NaOH 
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Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận và đưa ra nội dung câu trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 4.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. Gợi ý (nếu có). 
Báo cáo, thảo luận:

- GV chữa bài, đưa ra thang điểm chấm để các nhóm đánh giá chéo lẫn nhau.
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện .

- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận.
	4. Tìm hiểu tính chất hóa học của ester

* Một số đặc điểm khác nhau của phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid và phản ứng xà phóng hoá ester là:
- Phản ứng xà phòng hoá ester thực chất cũng là phản ứng thuỷ phân ester nhưng xảy ra trong môi trường base.
- Phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid thường là thuận nghịch, còn phản ứng xà phòng hoá ester luôn là phản ứng một chiều.

* Do là phản ứng thuận nghịch, phản ứng thuỷ phân ethyl acetate trong môi trường acid có hiệu suất thấp hơn phản ứng thuỷ phân ethyl acetate trong môi trường base, là phản ứng một chiều.

Kết luận :
* Phản ứng thuỷ phân trong dd acid ( H+)
Là phản ứng thuận nghịch
[image: image3.wmf]®

 Acid + alcohol (hoặc aldehit…)

R –COO –R’    + HOH 
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   R –COOH + R’OH

CH3COOC2H5 + HOH  
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  CH3COOH + C2H5OH

* Phản ứng thuỷ phân trong dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hoá) 

Là phản ứng một chiều
[image: image6.wmf]®

 Muối +  alcohol (hoặc aldehit…)


R –COO–R’  + NaOH 
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  R –COONa   + R’OH
CH3COOC​2H5 + NaOH 
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 CH3COONa + C2H5OH


	Hoạt động 5: Điều chế và ứng dụng của ester

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày được phản ứng điều chế và một số ứng dụng của ester.
- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về phản ứng điều chế và một số ứng dụng của ester, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập:

Chia lớp thành 4 nhóm , thảo luận để trả lời câu hỏi:
1. Vai trò của dung dịch H2SO4 đặc trong phản ứng ester hoá?

2. Hoàn thành PTHH sau:
 HCOOH + C2H5OH 
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3. Ứng dụng của ester? 
Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận trả lời Phiếu học tập số 5.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. 
Báo cáo, thảo luận:

- Gọi đại diện trả lời, nhóm khác nhận xét. 
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện (có thể bốc thăm hoặc theo chỉ định của GV).

- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận.
	5. Điều chế và ứng dụng của ester

a. Điều chế

Ester thường điều chế bằng cách đun nóng hônx hợp carboxylic acid, alcohol và dung dịch sulfuric acid đặc. Khi đó xảy ra phản ứng ester hoá.   
R-COOH + R’-OH 
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  R –COO –R’   +  H2O 

( Vai trò H2SO4đặc = xúc tác + hút nước (giúp phản ứng theo chiều thuận, tăng hiệu suất phản ứng).

Ví dụ:
HCOOH + C2H5OH 
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 HCOOC2H5  + H2O
b. Ứng dụng
- Dùng làm dung môi 
- Một số este dùng sản xuất polime như poli(vinyl axetat),poli(metyl metacrylat)…
- Tạo mùi thơm, dùng trong công nghiệp thực phẩm…



	Hoạt động 6: Mô tả khái niệm về lipid, chất béo, acid béo

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày được khái niệm về lipid, chất béo, acid béo. 
- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về khái niệm của lipid, chất béo, acid béo, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, thảo luận để đưa ra nội dung trả lời cho câu Thảo luận 8, 9 trong SGK:
? Quan sát Bảng 1.2, hãy nhận xét đặc điểm cấu tạo của acid béo.
? Acid béo nào trong Bảng 1.2 thuộc nhóm omega-6?
- Kết quả câu trả lời của HS được trình bày trong Phiếu học tập số 6. Qua đó giúp HS hình thành tính chất vật lí của ester.

Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận và đưa ra nội dung câu trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 6.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. 
Báo cáo, thảo luận:

Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. 
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện (có thể bốc thăm hoặc theo chỉ định của GV).

- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận.
	II. Chất béo

1. Mô tả khái niệm về lipid, chất béo, acid béo
* Bảng 1.2 cho thấy các acid béo là các carboxylic acid đơn chức, thường có mạch hở, không phân nhánh và có số nguyên tử carbon chẵn (khoảng 12 - 24 nguyên tử carbon).

Trong Bảng 1.2, linoleic acid thuộc nhóm omega-6 do có công thức cấu tạo:

CH3[CH2]4CH=CH-CH2-CH=CH[CH2]7COOH

* Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong những dung môi không phân cực như ether, chloroform, ….

Gồm : chất béo, sáp, steroid, phospholipid,…

* Chất béo là triester của glycerol với các acid béo. 
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R1, R2, R3 là gốc hydrocarbon của các acid béo, có thể giống hoặc khác nhau. 

Chú ý:

Acid béo không no , số thứ tự chỉ vị trí liên kết đôi tính từ đuôi CH3 đầu tiên là n thì acid béo thuộc nhóm omega-n.

	Hoạt động 7: Tìm hiểu tính chất vật lí và hoá học của chất béo

Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày được tính chất vật lí và hoá học của chất béo.

- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về tính chất vật lí và hoá học của chất béo, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập

- Chia lớp thành 4 nhóm,  thảo luận trả lời cho câu  hỏi : 
? Giải thích vì sao các chất béo không tan trong nước.
* Vì sao chất béo đều có khối lượng riêng nhỏ?

Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 7.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. 
Báo cáo, thảo luận:

Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. 
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận.
	2. Tìm hiểu tính chất vật lí 
* Chất béo là các phân tử không phân cực nên không tan trong dung môi phân cực là nước.
* Chất béo là những phân tử lớn, cồng kềnh hơn nhiều so với phân tử nước. Do đó trong cùng một thể tích không gian, số các phân tử nước hiện diện nhiều hơn so với số các phân tử chất béo. Vì thế, chất béo có khối lượng riêng nhỏ. Chất béo đều có khối lượng riêng D < 1 g/mL nên các chất béo đều nhẹ hơn nước.
3. Tính chất hoá học 
Phản ứng đặc trưng : thuỷ phân
a. Phản ứng thủy phân trong môi trường acid H+
(RCOO)3C3H5 + 3H2O  
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  3RCOOH + C3H5(OH)3
b. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm (Phản ứng xà phòng hóa)

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image14.wmf]0
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 3RCOONa + C3H5(OH)3
( Thủy phân chất béo trong môi trường axit hay kiềm thì luôn thu được glicerol.

c. Phản ứng cộng H2 (hiđro hóa) (Biến chất béo ở thể lỏng thành thể rắn).

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 
[image: image15.wmf],
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(C17H35COO)3C3H5 

 Triolein (lỏng)                                 Tristearin (rắn)
Chú ý:
Do chứa liên kết đôi  C=C trong phân tử nên chất béo không no bị oxi hoá chậm bới oxygen trong không khí tạo ra các chất có mùi khó chịu, làm cho dầu mỡ ôi thiu. 

	Hoạt động 8: Ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6)
Mục tiêu:

- Dựa vào thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS trình bày được ứng dụng của chất béo và acid béo.

- Thông qua việc hình thành kiến thức mới ứng dụng chất béo và acid béo, HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù.

	Giao nhiệm vụ học tập

- Chia lớp thành 4 nhóm,  thảo luận trả lời cho câu hỏi:
Vì sao chất béo quan trong với con người?
Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 7.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực thảo luận. 
Báo cáo, thảo luận:

Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. 
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận
	4. Ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6)

* Chất béo

- Là thức ăn quan trọng và là nguyên liệu tổng hợp 1 số chất cơ thể.

- Trong công nghiệp để điều chế xà phòng và glixerol.

- Sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,..
* Acid béo:

- Acid béo omega -3 và omega-6 đều có lợi cho sức khoẻ tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim , động mạch vành.
- α – linolenic acid và linoleic acid là hai acid béo thiết yếu vì cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải lấy từ nguồn thực phẩm bên ngoài.  


3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu:

- Củng cố, luyện tập lại các kiến thức được học.

- HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù. 

b) Nội dung:

- HS cho biết chất hữu cơ G được dùng phổ biến trong lĩnh vực mĩ phẩm và phụ gia thực phẩm. Khi thuỷ phân hoàn toàn bất kì chất béo nào đều thu được G. Xác định chất G.
c) Sản phẩm:

- Phiếu học tập số 8.

d) Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức lớp học thành các nhóm nhỏ theo kĩ thuật khăn trải bàn, yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập số 8. Trong Phiếu học tập số 8, yêu cầu HS xác định cơ sở thực hiện câu Luyện tập trong SGK:
? Chất hữu cơ G được dùng phổ biến trong lĩnh vực mĩ phẩm và phụ gia thực phẩm. Khi thuỷ phân hoàn toàn bất kì chất béo nào đều thu được G. Xác định chất G.
- Kết quả câu trả lời của HS được trình bày trong Phiếu học tập số 8. Qua đó củng cố thêm kiến thức về ester, chất béo.

Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận theo nhóm nhỏ và đưa ra câu trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 8.
- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực tham gia vào hoạt động trong nhóm để đưa ra câu trả lời.

Báo cáo, thảo luận:

- GV cho HS trình bày Phiếu học tập, sử dụng phương pháp thuyết trình cho HS bất kì trong nhóm trình bày về nội dung Phiếu học tập của nhóm.

- HS báo cáo, tiếp thu góp ý của các nhóm khác.

Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, đánh giá Phiếu học tập của các nhóm khác.

- GV nhận xét, đánh giá chung và mở rộng, củng cố thêm về tính chất hoá học của ester, chất béo.

* Do chất G có thể thu được khi thuỷ phân hoàn toàn bất kì chất béo nào nên G là glycerol, công thức C3H5(OH)3. Ngoài ứng dụng trong ngành mĩ phẩm, glycerol được sử dụng để giảm nhanh chứng táo bón tạm thời dưới dạng thuốc đạn.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu:

- Từ thông tin được cung cấp trong SGK, GV hướng dẫn HS tìm hiểu nên sử dụng chất béo như thế nào, tác hại của việc dư thừa chất béo, lựa chọn chất béo tốt, chất béo xấu trong thực tế…
- Thông qua việc hình thành kiến thức mới về ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6), HS phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù, vận dụng vào thực tế. 
b) Nội dung:

4 nhóm thảo luận. 
c) Sản phẩm:

- Phiếu học tập số 9.

d) Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng các dữ kiện đã nêu trong SGK, yêu cầu HS làm việc theo nhóm, thảo luận để đưa ra nội dung trả lời các câu hỏi sau:
1. Chất béo chuyển hóa hay trans fat cũng có hại như chất béo bão hòa (saturated fat), làm tăng cao mức lipoprotein và triglycerid, tăng hàm lượng cholesterol xấu (LDL-C) và làm giảm lượng cholessterol tốt (HLD) trong máu, gây nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, chất béo này khi xâm nhập và đông đặc trong máu, tạo ra những mảng tiểu cầu dạng mỡ bám vào thành mạch máu, dần dần bịt kín mạch máu, hậu quả làm cho máu không lưu thông được, gây tắc nghẽn và dẫn đến nguy cơ đột quỵ. .....
 2. Ở nhiệt độ cao, vitamin A, vitamin E và một số chất dinh dưỡng trong dầu rán bị phá hủy gần hết. Khi dầu rán nóng quá 180 độ C, sẽ có các phản ứng hóa học mà kết quả là sự xuất hiện một số chất độc như aldehyde, fatty acid oxide... Dầu mỡ sử dụng lại càng nhiều lần thì các chất có hại nói trên phát sinh ra càng nhiều. Chúng có thể bốc hơi ra làm ô nhiễm không khí xung quanh và gây hại cho người hít phải.
Những chất nói trên cũng đi vào thức ăn và xâm nhập cơ thể, phá hoại hệ thống các men tiêu hóa, phát sinh các triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở, nhịp tim chậm, huyết áp tăng cao, tay chân bải hoải, rã rời... Nếu cứ thường xuyên ăn các loại thực phẩm rán, xào bằng dầu cháy hoặc dầu đã qua sử dụng, nguy cơ ung thư sẽ rất cao.
3.  Một lượng nhỏ chất béo là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Chất béo là nguồn cung cấp các acid béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Chất béo giúp cơ thể hấp thụ vitamin A, D, E. Những vitamin này tan trong chất béo nên chúng chỉ có thể được hấp thụ khi có mặt chất béo.

Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận theo cặp được phân công và đưa ra nội dung câu trả lời theo mẫu trong Phiếu học tập số 9.

- GV theo dõi, đôn đốc nhắc nhở HS tích cực tham gia vào hoạt động trong nhóm để đưa ra câu trả lời.

Báo cáo, thảo luận:

- GV thu Phiếu học tập của HS, sử dụng phương pháp đánh giá đồng đẳng chéo giữa các cặp bằng cách GV chữa bài, đưa ra thang điểm chấm để các nhóm đánh giá lẫn nhau.
Kết luận, nhận định:

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá Phiếu học tập của một số nhóm đại diện (có thể bốc thăm hoặc theo chỉ định của GV).

- GV nhận xét, đánh giá chung và rút ra kết luận.
PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Mô tả khái niệm ester
Nhóm : ………..

	* Xác định gốc R' trong các ester ở Ví dụ 1.

Ví dụ 1:
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Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Trình bày đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ester
Nhóm : …………..

	1. Carboxylic và alcohol nào đã tạo ra ester CH3COOC2H5?
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................2. Isopropyl formate là một ester có trong cà phê chè. Viết công thức cấu tạo của isopropyl formate.

Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ester có cùng công thức phân tử C4H8O2.
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Tìm hiểu tính chất vật lí của ester
Nhóm: ...................

	* Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi của các chất sau: methyl formate, acetic acid và ethyl alcohol.
Trả lời:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................Giải thích:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Tìm hiểu tính chất hoá học của ester
Nhóm ……..

	1. Hãy nêu một số đặc điểm khác nhau của phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid và phản ứng xà phòng hoá ester.
Trả lời:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................2. So sánh hiệu suất thuỷ phân ethyl acetate trong môi trường acid và trong môi trường base.

Trả lời:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

3. Hoàn thành PTHH sau

CH3COOC2H5 + HOH 
[image: image17.wmf]24
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CH3COOC​2H5 + NaOH 
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	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Điều chế và ứng dụng của ester
Nhóm: ...................

	* Em hãy cho biết vai trò của dung dịch H2SO4 đặc trong phản ứng ester hoá.
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ …………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

Mô tả khái niệm về lipid, chất béo, acid béo
Nhóm: ...................

	1. Quan sát Bảng 1.2, hãy nhận xét đặc điểm cấu tạo của acid béo.
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2. Acid béo nào trong Bảng 1.2 thuộc nhóm omega-6?
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7
Tìm hiểu tính chất vật lí và hoá học của chất béo
Nhóm: ...................

	1. Giải thích vì sao các chất béo không tan trong nước.
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

2. Vì sao chất béo đều có khối lượng riêng nhỏ?
Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8
Luyện tập
Nhóm: ...................

	* Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
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Trả lời:
…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 9
Ứng dụng của chất béo và acid béo (omega-3 và omega-6)
Nhóm: ...................

	 Vì sao chất béo là thức ăn quan trọng của con người?
Trả lời:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 10
Vận dụng
Nhóm: ...................

	1. Trên nhãn sản phẩm có ghi ‘’trans fat’’ , em hãy tìm hiểu loại chất béo này?
Trả lời:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2. Tại sao không rán ở nhiệt độ quá cao ? 
Trả lời:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

…………………………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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